
NHÂM CHÍ BỬU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ANH VĂN A3

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.64.06.610.0TC SCCK 1708/01/98AnhNguyễn Duy02221610031

0.00.04.16.0TC SCCK 1707/01/97MinhNguyễn Dương Nhât02221610462

2.71.03.110.0TC SCCK 1727/06/99BảoHuỳnh Quốc02221710033

4.04.03.37.0TC SCCK 1704/06/99CườngBùi Trung02221710094

5.15.04.010.0TC SCCK 1703/12/99DanhLê Phước02221710115

3.43.03.17.0TC SCCK 1724/10/99HàNguyễn Quang02221710256

0.00.03.77.0TC SCCK 1728/11/98HiệpDương Hữu02221710287

2.72.02.67.0TC SCCK 1720/04/97HùngNguyễn Tấn02221710318

4.13.04.68.0TC SCCK 1718/10/96KhaLê Nam02221710349

4.95.03.98.0TC SCCK 1716/03/98KhangVõ Triệu Bảo022217103510

4.84.05.37.0TC SCCK 1731/08/98PhongĐặng Hoàng022217105611

4.53.05.39.0TC SCCK 1706/03/99PhúNguyễn Hoàng022217106112

3.82.04.79.0TC SCCK 1709/11/98PhúcNguyễn Võ Minh022217106313

4.23.04.310.0TC SCCK 1701/04/99SangĐinh Văn022217106614

3.52.03.710.0TC SCCK 1717/01/98SangTrần Văn022217106715

3.62.05.06.0TC SCCK 1714/05/99SơnLê Trọng022217106816

4.63.06.17.0TC SCCK 1728/09/98TháiBùi Quốc022217107317

4.32.05.810.0TC SCCK 1701/01/99ThựcHoàng Trung022217108118

4.32.05.710.0TC SCCK 1717/01/99TínNguyễn Khắc022217108419

3.51.05.110.0TC SCCK 1712/10/98TínNguyễn Trung022217108520

H.Ghép -
TCSCCK162.91.03.98.0TC SCCK 1630/06/98GơLê Anh Ra022216101921
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